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Vietnaminkieliset fraasit

20 helppoa vietnaminkielistä fraasia
ole hyvä làm ơn

kiitos cảm ơn bạn

anteeksi (virhe) xin lỗi

Haluan tämän Tôi muốn cái này

Haluan lisää Tôi muốn nhiều hơn

Tiedän Tôi biết

Minä en tiedä Tôi không biết

Voitko auttaa minua? Bạn có thể giúp tôi không?

En pidä tästä Tôi không thích cái này

Pidän sinusta Tôi thích bạn

Minä rakastan sinua Tôi yêu bạn

Kaipaan sinua Tôi nhớ bạn

nähdään myöhemmin hẹn gặp lại

Tule mukaani Hãy đi với tôi

käänny oikealle rẽ phải

käänny vasemmalle rẽ trái

mene suoraan đi thẳng

Mikä sinun nimesi on? Bạn tên gì?

Minun nimeni on David Tên của tôi là David

Olen 22-vuotias Tôi 22 tuổi

www.flashcardo.com/fi/vietnamin-muistikortit/

https://www.flashcardo.com/fi/vietnamin-muistikortit/


© 2023 Pinhok Languages 2 www.pinhok.com/fi

Muita hyödyllisiä vietnaminkielisiä fraaseja
moi chào

hei xin chào

hei hei bái bai

ok được

kippis chúc mừng

tervetuloa chào mừng

olen samaa mieltä tôi đồng ý

Missä on vessa? Nhà vệ sinh ở đâu vậy?

kuinka voit? Bạn có khoẻ không?

Minulla on koira Tôi có một con chó

Haluan mennä elokuviin Tôi muốn đến rạp chiếu phim

Sinun täytyy ehdottomasti tulla Bạn nhất định phải đến

Tämä on melko kallis Cái này hơi đắt

Tämä on tyttöystäväni Anna Đây là bạn gái của tôi Anna

Mennään kotiin Về nhà thôi

Hopea on halvempaa kuin kulta Bạc rẻ hơn vàng

Kulta on kalliimpaa kuin hopea Vàng đắt hơn bạc


